
TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Ghi chú

1 18A42010227 Đỗ Ngọc Anh 14/09/2000

2 18A42010089 Trần Thị Minh Anh 04/08/2000

3 18A42010173 Đồng Quỳnh Anh 24/07/2000

4 18A42010230 Lê Thùy Anh 30/07/2000

5 18A42010133 Bế Thị Cẩm Anh 20/05/2000

6 18A42010037 Lê Thị Thùy Anh 16/12/2000

7 18A42010234 Nguyễn Thị Lan Anh 17/10/2000

8 18A42010012 Mai Thị Phương Anh 30/10/2000

9 18A42010253 Bùi Đặng Quỳnh Anh 03/04/2000

10 18A42010003 Trương Thị Ngọc Anh 27/08/2000

11 18A42010220 Tẩy Thị Ngọc Ánh 17/12/2000

12 18A42010150 Trần Thị Hoàng Ánh 13/09/2000

13 18A42010263 Lê Tùng Chi 12/12/2000

14 18A42010202 Lê Thị Chuyên 26/10/2000

15 18A42010219 Phùng Thị Mai Dung 07/12/2000

16 18A42010015 Nguyễn Thùy Dương 01/01/2000

17 18A42010053 Phạm Thị Duyên 18/03/2000

18 18A42010279 Nguyễn Ngân Giang 28/07/2000

19 18A42010288 Nguyễn Thị Hương Giang 10/02/2000

20 18A42010165 Chu Thảo Hà 05/06/2000

21 18A42010127 Triệu Thị Ngọc Hà 13/05/2000

22 18A42010055 Nguyễn Thị Hà 03/02/2000

23 18A42010252 Nguyễn Thị Thu Hằng 04/11/2000

24 18A42010217 Trần Thị Hằng 08/07/2000

25 18A42010193 Nguyễn Thị Hệ 28/02/2000

26 18A42010231 Nguyễn Thu Hiền 12/06/2000

27 18A42010027 Trần Thị Thu Hiền 10/02/2000

28 18A42010177 Vi Thị Thu Hiền 05/07/2000

29 18A42010213 Phạm Thị Hiền 07/08/2000

30 18A42010111 Trần Thị Như Hoa 21/12/2000

31 18A42010115 Hoàng Thị Thu Hoài 11/08/2000

32 18A42010267 Đào Thu Hoài 12/12/2000

33 18A42010232 Phạm Thanh Hoài 02/03/2000

34 18A42010299 Nguyễn Đình Hoàng 21/02/2000
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35 18A42010151 Phạm Thanh Huệ 22/09/2000

36 18A42010031 Dương Thị Út Huệ 04/11/2000

37 18A42010086 Lê Mai Hương 24/11/2000

38 18A42010153 Nguyễn Thị Lan Hương 29/10/2000

39 18A42010138 Trịnh Mai Hương 05/11/2000

40 18A42010104 Lê Thị Hường 03/08/2000

41 18A42010158 Lê Thị Khánh Huyền 02/01/2000

42 18A42010075 Nguyễn Thị Huyền 15/09/2000

43 18A42010196 Nguyễn Thu Huyền 28/04/2000

44 18A42010154 Lê Thu Huyền 10/04/2000

45 18A42010036 Bùi Ngọc Lâm 07/04/2000

46 18A42010028 Lại Hoàng Nhật Lệ 06/05/2000

47 18A42010265 Nguyễn Thanh Hoài Linh 22/02/2000

48 18A42010285 Nguyễn Thùy Linh 16/10/2000

49 18A42010266 Nguyễn Thị Yến Linh 12/02/2000

50 18A42010102 Lê Khánh Linh 01/09/2000

51 18A42010079 Đinh Thùy Linh 05/12/2000

52 18A42010184 Ngô Thị Diệu Linh 20/09/2000

53 18A42010201 Nguyễn Thị Lụa 24/03/2000

54 18A42010192 Nguyễn Ngọc Khánh Ly 31/12/2000

55 18A42010059 Dương Thị Hồng Ly 19/08/1999

56 18A42010269 Đàm Thị Lý 05/04/2000

57 18A42010278 Nguyễn Thị Thanh Mai 17/10/2000

58 18A42010300 Bùi Thị Mai 20/03/1999

59 18A42010204 Nguyễn Thị Ngọc Mai 11/12/2000

60 18A42010224 Bạch Thị Mỵ 20/02/2000

61 18A42010152 Lê Thị Ngân 24/09/2000

62 18A42010005 Trần Thùy Ngân 19/12/2000

63 18A42010046 Chu Hồng Ngọc 09/11/2000

64 18A42010216 Nguyễn Thị Bích Ngọc 22/10/2000

65 18A42010149 Đặng Thị Hồng Nhung 12/10/2000

66 18A42010052 Đinh Thị Phương Nhung 20/09/2000

67 18A42010029 Phí Thị Phương Oanh 31/10/2000

68 18A42010026 Nguyễn Thị Phái 10/08/2000

69 18A42010106 Lê Hải Phong 20/05/2000

70 18A42010271 Đào Mai Phương 23/09/2000

71 18A42010191 Trần Thu Phương 17/07/2000

72 18A42010210 Phan Thị Hà Phương 19/03/2000

73 18A42010011 Dương Thị Thúy Quỳnh 24/10/2000

74 18A42010239 Nguyễn Thị Phương Quỳnh 22/12/2000
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75 18A42010157 Nguyễn Trúc Sinh 25/12/2000

76 18A42010130 Ngô Công Trường Sinh 25/02/2000

77 18A42010259 Nguyễn Phương Thanh 14/06/2000

78 18A42010020 Đinh Phương Thanh 11/05/2000

79 18A42010009 Vũ Thị Thu Thảo 16/11/2000

80 18A42010148 Lê Thị Phương Thảo 29/08/1999

81 18A42010163 Nguyễn Thị Thảo 08/11/2000

82 18A42010023 Phạm Phương Thảo 27/10/2000

83 18A42010190 Bùi Hà Thu 25/07/2000

84 18A42010212 Nguyễn Thị Thuận 15/07/2000

85 18A42010236 Tạ Thị Thanh Thuý 17/03/2000

86 18A42010255 Nguyễn Thị Diệu Thúy 21/01/2000

87 18A42010118 Trần Diệu Thúy 01/04/2000

88 18A42010198 Nguyễn Thị Thùy 23/02/2000

89 18A42010070 Nguyễn Thu Thủy 11/09/2000

90 18A42010033 Ngô Quỳnh Trang 03/10/2000

91 18A42010197 Trần Thu Trang 03/11/2000

92 18A42010218 Lưu Thiên Trang 19/04/2000

93 18A42010281 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 03/04/2000

94 18A42010016 Nguyễn Thị Trang 11/11/2000

95 18A42010087 Nguyễn Thị Tư 04/09/2000

96 18A42010072 Phạm Thị Tươi 16/07/2000

97 18A42010229 Đinh Tú Uyên 01/01/2000

98 18A42010225 Trần Thị Uyên 08/11/2000

99 18A42010057 Nguyễn Thị Vân 24/08/2000

100 18A42010284 Đỗ Hạ Vy 24/05/2000
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